Phụ lục II
BÁO CÁO TÌNH HÌNH TÀI LIỆU TẠI CÁC NGUỒN NỘP
LƯU VÀO LƯU TRỮ LỊCH SỬ
(Kèm theo Bác cáo  số      /BC-UBND,  ngày     tháng  8  năm 2025 của UBND xã Ba Tô)
	1. Số liệu tổng hợp tài liệu lưu trữ của các xã, phường


	STT
	Tên xã, phường
	Phòng/Kho bảo quản
	Tổng số tài liệu giấy hiện có (mét giá)
	Tài liệu lưu trữ giấy tại sở, ngành 
(Nguồn nộp vào Lưu trữ lịch sử)
	Tình trạng Mục lục hồ sơ và Dữ liệu đặc tả 
(Đối với tài liệu đã chỉnh lý hoàn chỉnh và sơ bộ)
	Tài liệu hình thành dạng số
	Tổng số tài liệu khác (phim, ảnh, ghi âm, ghi hình)
	Ghi chú

	
	
	
	
	Chỉnh lý
	Số hóa
	Mức độ đầy đủ 
(%)
	Mức độ sẵn sàng phục vụ tra cứu tại chỗ (%)
	Mức độ sẵn sàng phục vụ tra cứu trực tuyến nội bộ (%)
	Mức độ sẵn sàng phục vụ tra cứu trực tuyến rộng rãi (%)
	Thời hạn công khai Danh mục theo quy định tại Luật Lưu trữ 
(năm dự kiến công khai 100%)
	
	
	

	
	
	
	
	Hoàn chỉnh
	Sơ bộ
	Chưa chỉnh lý
	Đã số hóa
	Dung lượng
	Chưa số hóa
	Tỷ lệ số hóa
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Số lượng
	Diện tích (m2)
	Tình trạng (đủ, thiếu trang thiết bị)
	
	Hồ sơ (nếu có)
	mét giá
	Hồ sơ (nếu có)
	mét giá
	mét giá
	mét giá
	trang ảnh
	GB
	mét giá
	%
	
	
	
	
	
	Số trang
	Dung lượng
	
	

	1
	Xã Ba Tô
	1
	10
	Chưa có trang thiết bị lưu trữ
	95,84
	0
	64
	0
	0
	23,84
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	66,8
	0
	0
	0
	0
	0
	0
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